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Điện Biên, ngày          tháng         năm 2025



TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên 



Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định:
“Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác”.
2. Cơ sở thực tiễn
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 và bãi bỏ nội dung quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ. 
Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên;

Để kịp thời ban hành Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND và các quyết định điều chỉnh, bổ sung đảm bảo việc triển khai, thực hiện đúng các quy định của văn bản cấp trên, qua đó để các cơ quan, đơn vị tránh hiểu sai về thẩm quyền, đối tượng, chính sách, chế độ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, theo đó UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố kết thúc hoạt động, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, phường, chính quyền địa phương cấp xã mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.
Như vậy, một số nội dung quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức và quy định về trách nhiệm của UBND cấp huyện tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã không còn phù hợp.
Để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và đảm bảo tính pháp lý, kịp thời trong quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thì cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của Trung ương, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và điều kiện thực tiễn của tỉnh. 
Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các Quyết định ban hành, sửa đổi bổ sung quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện hành trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với hệ thống văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời thuận lợi cho việc tra cứu, nghiên cứu, sử dụng
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Quyết định với các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Việc xây dựng dự thảo Quyết định phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2025, theo đó, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Thay thế Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên).

Ngày ….., Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số …/SNV-CCVC gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Sau khi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, ngày .../2025, Sở Nội vụ đã ban hành Báo cáo số ..../BC-SNV giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia dự thảo Quyết định; ngày .../2025, Sở Nội vụ đã có Văn bản số ..../SNV-CCVC gửi Sở Tư pháp xin ý kiến thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Ngày .../2025, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số ..../BC-STP thẩm định dự thảo Quyết định. 

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, ngày …./2025 Sở Nội vụ đã ban hành Báo cáo số …/BC-SNV giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đồng thời hoàn thiện dự thảo Quyết định theo ý kiến tiếp thu, đến nay đã đảm bảo yêu cầu để trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUY ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện, hình thức, nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng; yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng; yêu cầu, điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài; thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm, quyền lợi, của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngoài các nội dung quy định trong Quy chế này, các quy định khác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có hiệu lực cao hơn.

1.2. Đối tượng áp dụng
- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

- Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã.

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người làm việc trong các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. 

2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm 03 Điều và có Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành kèm theo Quyết định với 04 Chương, 20 Điều.
3. Nội dung cơ bản
Nội dung cơ bản của Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

3.1. Về Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
a) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các nội dung liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Một số điểm mới:

Bổ sung thêm một số nội dung về “hình thức, nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng; yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng; yêu cầu, điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài” để đầy đủ nội dung của Quy chế.
b) Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đã được biên tập lại để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các quy định mới của chính phủ, cụ thể: 

Khoản 2: Lược bỏ đối tượng: “Công chức cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn”. Đồng thời sửa thành “Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã”. Để đảm bảo theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2025.

Khoản 4: Điều chỉnh tên gọi của các “tổ chức hội được giao biên chế” thành “các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” để phù hợp với quy định tại Nghị định 126/2025/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

c) Điều 3. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng
Tách Điều 3 tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 thành 02 Điều để nội dung Nguyên tắc đứng độc lập một điều để tăng cường tính tổ chức thực hiện.
Nội dung mục tiêu cơ bản giữ nguyên không thay đổi.

d) Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
Kế thừa một số nguyên tắc từ quy định hiện hành. Đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với nguyên tắc thực hiện quy định theo Điều 2, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ. 

Đối với khoản 5, để đảm bảo hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng nên bổ sung quy định không cử cùng lúc tham hai khóa trở lên trong cùng một thời gian.
đ) Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn chung để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Cơ bản kế thừa quy định của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND
Điểm mới: bổ sung nội dung “1. Đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức” để đảm bảo tính chặt chẽ, tính công bằng, minh bạch của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

3.2. Về Chương II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới không được quy định lại nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật cấp trên quy định, trừ các quy định mang tính chất hướng dẫn thi hành chi tiết hoặc cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật và tránh mâu thuẫn hoặc trùng lặp, với nguyên tắc là luật cấp trên có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

Chính vì vậy, cơ quan soạn thảo kết cấu lại Dự thảo văn bản, chỉ đưa ra những quy định cụ thể để thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cụ thể:
a) Điều 6. Điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo
Tại khoản 1: Bỏ điều kiện cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung. Bổ sung điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đi đào tạo trình độ đại học. Lý do: Theo Nghị định 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ không quy định nội dung cử công chức đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số để góp nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về công tác dân tộc trong tình hình mới. 

Đối với lực lượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thì một số vị trí việc làm chỉ quy định tuyển dụng trình độ cao đẳng (như giáo viên mầm non, điều dưỡng viên cao đẳng…) vì vậy cần tạo điều kiện để lực lượng viên chức được cử đi học đại học. 

Do đó cần bổ sung quy định về điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo.

Tại khoản 2: Dự thảo Quy chế quy định thực hiện theo điều kiện cử đi đào tạo sau đại học đối với công chức theo Nghị định số 171/2025/NĐ-CP. Đồng thời kế thừa điều kiện cử đi đào tạo sau đại học đối với cán bộ, viên chức do vẫn thực hiện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, để Dự thảo ngắn gọn và không quy định lại nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật cấp trên quy định.
b) Điều 7. Hình thức, nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng; yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng; yêu cầu, điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài
Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi một số quy định về bồi dưỡng đối với công chức tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ; còn bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức vẫn thực hiện theo các quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP do đó tách riêng nội dung về bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và công chức. Để đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Dự thảo ngắn gọn và không quy định lại nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật cấp trên quy định,  nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật và tránh mâu thuẫn hoặc trùng lặp, với nguyên tắc là luật cấp trên có hiệu lực pháp lý cao hơn.

c) Điều 8. Thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; Điều 9. Trình tự, thủ tục đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Cơ bản kế thừa quy định của Điều 14, Điều 15 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND thành Điều 8, Điều 9 của Dự thảo Quy chế đề phù hợp với kết cầu của Quy chế đề phù hợp với kết cầu của Quy chế
Các nội dung cơ bản giữ nguyên không sửa đổi

d) Điều 10. Quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Về nội dung quyền lợi: Cơ bản kế thừa quy định tại Điều 9 của Quyết định 40/2019/QĐ-UBND, bổ sung thêm chữ “lương” tại điểm c để quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được chặt chẽ, đầy đủ

Về nội dung trách nhiệm: Cơ bản kế thừa quy định tại Điều 10 của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, bổ sung điểm mới:

Điểm c, khoản 2 của Điều 10 trong Dự thảo nhằm tăng cường trách nhiệm  tự nghiên cứu, tự học tập và chủ động lựa chọn các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để tự nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; bên cạnh đó đây cũng là quy định trách nhiệm của công chức trong Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Các nội dung điểm d),đ) được bổ sung để tăng cường công tác quản lý trong đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức đảm bảo bình đẳng, khách quan, quyền lợi và trách nhiệm

đ) Điều 11. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
Điều chỉnh, bổ sung cụ thể:

“Điều 11. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chính sách hỗ trợ kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.”

So với Điều 16 của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, chỉnh sửa theo hướng thực hiện theo các quy định của các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành. Do hiện nay kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện theo Điều 32 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thực hiện theo khoản 12 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ, Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,  Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

e) Điều 12. Đền bù chi phí đào tạo
Điều chỉnh, bổ sung cụ thể:

“Điều 12. Đền bù chi phí đào tạo

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (đối với cán bộ, viên chức) và tại Điều 6 Nghị định 171/2025/NĐ-CP (đối với công chức).

2. Việc đền bù chi phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức áp dụng theo quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; đối với công chức áp dụng theo quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.”

 Điều chỉnh theo hướng phù hợp với Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi một số quy định về bồi dưỡng đối với công chức tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ; còn bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức vẫn thực hiện theo các quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP do đó tách riêng nội dung về bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và công chức. Để đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, nội dung đề bù đào tạo thì cơ quan chủ trì soạn thảo trích dẫn quy định tại các Nghị định nêu trên để thực hiện. Bên cạnh đó, Dự thảo ngắn gọn và không quy định lại nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật cấp trên quy định,  nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật và tránh mâu thuẫn hoặc trùng lặp, với nguyên tắc là luật cấp trên có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3.3. Về Chương III. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
a) Điều 13. Thẩm quyền quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cơ bản giữ nguyên không sửa đổi

b) Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 2, khoản 3 Dự thảo:

“2. Hằng năm, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, trong đó chi tiết từng nhiệm vụ, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài), theo từng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, theo nguồn ngân sách (ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác), gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.”

Cơ bản kế thừa quy định tại Điều 17 của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND; Điều chỉnh khoản 2 cho phù hợp. Đối với khoản 3 của Dự thảo được viết lại trên cơ sở của khoản 3, khoản 4 Điều 17 của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND về nội dung quyền lợi: Cơ bản kế thừa quy định của Quyết định 40/2019/QĐ-UBND.
c) Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Sửa đổi nội dung cho phù hợp với các quy định khác của Dự thảo Quy chế, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài Chính, cụ thể:

“1. Tổng hợp, thẩm định dự toán chi ngân sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp.”
d) Điều 16. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh

Cơ bản kế thừa quy định của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, thêm trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
đ) Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã

Bổ sung nội dung tại Khoản 2: “2…Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất tổ chức, thực hiện, trong đó chi tiết từng nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài) theo nguồn ngân sách (ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác), gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.”

Đối với Khoản 2 Điều 17 dự thảo bổ sung nội dung “Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất tổ chức, thực hiện, trong đó chi tiết từng nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài) theo nguồn ngân sách (ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác), gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định” nhằm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức triển khai các khóa bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý, bên cạnh đó, cơ quan quản lý về đào tạo, bồi dưỡng chủ động về việc giám sát

Bổ sung nội dung tại khoản 3: “3. Tổ chức triển khai, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chỉ tiêu đào tạo hằng năm đã được phê duyệt.”
Cơ bản kế thừa quy định của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND; bổ sung thêm nội dung để các quy định chặt chẽ và tăng cường vai trò của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã. Bỏ thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo thực hiện chính quyền 02 cấp.

e) Điều 18. Chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Không thay đổi, kế thừa quy định tại Điều 21 của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND.
3.4. Về Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
a) Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
Bổ sung nội dung về điều khoản chuyển tiếp: “1. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực công chức đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh nếu được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo, bồi dưỡng thì tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đến khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2. Công chức được cơ quan cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học theo quy định mà chưa được cấp chứng chỉ hoặc chưa phục vụ đủ thời gian cam kết nhưng được cấp có thẩm quyền quyết định cho hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì không phải đền bù chi phí đào tạo.”

Đảm bảo công chức đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh được đảm bảo chế độ, chính sách; và các công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì không phải đền bù chi phí đào tạo. Đồng thời đúng theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.

b) Điều 20. Tổ chức thực hiện

Đổi tên tiêu để để phù hợp với kết cấu của Dự thảo Quy chế

Về nội dung cơ bản được kế thừa Điều 22 của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, Khoản 1, bỏ cụm từ “ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố” thay bằng “ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã” để phù hợp với chính quyền 02 cấp.

Bổ sung khoản 2: “Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.”, nhằm nâng cao trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh  theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quy chế.

Bổ sung khoản 3: “Khi các văn bản dẫn chiếu áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”, để tăng cường tính liên tục trong việc thực hiện các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng khi quy định cũ hết hiệu lực chưa kịp sửa đổi, thay thế.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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